
DỰ ÁN CHICKEN MINDS KỲ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
BAN CHUYÊN MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐỀ THI THỬ ĐỢT 1 Môn thi: HÓA HỌC
Ngày thi: 16/3/2024 – 30/3/2024
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm 04 trang, 07 bài

Lưu ý:

• Các thể tích khí được đo ở điều kiện chuẩn (1 mol khí ở 1 bar, 25◦C có thể tích 24,79 lít).

• Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được in trên đề thi, ngoài ra KHÔNG được
sử dụng tài liệu khác.

• Giám thị KHÔNG giải thích gì thêm.

Dự án Chicken Minds – Kỳ thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên (Đợt 1 – Năm học 2023 – 2024)
Môn thi: Hóa học – Ngày làm bài thi: 16/3/2024 – 30/3/2024

Trang 1/4



Bài 1. (1,5 điểm)

Một trong những phương pháp dùng để tách lấy KCl trong quặng sylvinite (thành phần chính là NaCl và KCl) dựa vào
độ tan khác nhau trong nước theo nhiệt độ của hai muối này (như Bảng 1).

Bảng 1. Độ tan theo nhiệt độ của các muối

Tên hợp chất Công thức hóa học Độ tan tại nhiệt độ xác định (g/100ml H2O)
0◦C 20◦C 40◦C 60◦C 80◦C 100◦C

Sodium chloride NaCl 35,6 35,8 36,42 37,05 38,05 39,2
Potassium chloride KCl 28,15 34,24 40,3 45,6 51 56,2

Cụ thể, người ta tiến hành các bước như sau:

• Bước 1: Nghiền nhỏ và hòa tan 120 gam quặng sylvinite vào 100 gam H2O ở 100◦C, lọc bỏ phần không tan X,
thu được dung dịch bão hòa A.

• Bước 2: Làm lạnh dung dịch bão hòa A đến 0◦C thấy tách ra chất rắn B.

• Bước 3: Hòa tan chất rắn B vào 10 gam nước ở 40◦C thì thấy tách ra chất rắn C.

Giả sử quặng sylvinite được dùng chỉ bao gồm NaCl, KCl và các tạp chất không tan trong nước; khối lượng nước không
thay đổi trong suốt quá trình.

a) Hãy cho biết nồng độ % (C%) của các chất tan trong dung dịch bão hòa A, và khối lượng của phần không tan X?

b) Hãy cho biết thành phần và khối lượng của chất rắn B và chất rắn C?

c) Phương pháp này có thể tách toàn bộ lượng KCl trong quặng sylvinite ban đầu không?

Bài 2. (2 điểm)

Muối Tutton là một loại muối kép có công thức chung là M2M’(SO4)2 ·6H2O với M là những ion hóa trị I như Na+, K+,...
Và M’ là những ion hóa trị II như Fe2+,Mn2+,...

a) Các muối sắt (II) sau khi tiếp xúc với không khí thì không thể dùng nó để pha dung dịch một cách chuẩn xác được.
Giải thích hiện tượng, không cần ghi phản ứng.

b) Vì vậy, khi pha dung dịch chuẩn của sắt (II) trong hóa học phân tích, người ta thường dùng muối Mohr, một loại
muối Tutton từ ion sắt (II) và ion ammonium. Viết phương trình phản ứng tạo ra muối Mohr từ tinh thể sắt (II)
sulfate heptahydrate và ammonium sulfate khan.

Ta có thể điều chế được muối Tutton kép bằng cách cho hai ion M’ khác nhau khi điều chế. Có thể tạo thành tinh thể
muối có công thức: M2M’xM’’1–x(SO4)2 ·6H2O.

c) Muối X là một muối Tutton kép có màu xanh lá ngọc (xanh lục nhạt), làm từ nickel (II) sulfate ngậm 7 phân tử
nước; manganese (II) sulfate ngậm 4 phân tử nước có màu hồng và potassium sulfate khan màu trắng. Cho biết
x = 0,9 và muối nickel (II) sulfate ngậm 7 phân tử nước có màu xanh dương lục. Viết công thức hóa học và tính
lượng các chất cần để điều chế 43,66 gam X.

d) Tinh thể X khi để lâu trong không khí bị trắng một số vùng trên bề mặt, còn được gọi là bị lên hoa. Giải thích hiện
tượng này.
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Bài 3. (1 điểm)

A, B là 2 dung dịch H2SO4 có nồng độ khác nhau. Lấy V1 (lít) dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu
được 46,6 gam kết tủa. Để trung hòa hết V2 (lít) dung dịch B thì cần vừa đủ 240ml dung dịch KOH 2M.

a) Trộn V1 (lít) dung dịch A với V2 (lít) dung dịch B thu được 500ml dung dịch C. Tính CM C?

b) Lấy 200ml dung dịch A và 300ml dung dịch B cho tác dụng với Zn (dư) thì lượng khí H2 thoát ra từ 2 dung dịch
trên chênh lệch nhau là 0,9916 lít. Tính CM A, CM B?

Bài 4. (1 điểm)

Rắn A là 1 halogenide của 1 kim loại nhóm IIIA, có phân tử khối bằng 133,5 g/mol. Rắn A tan rất tốt trong nước tạo
dung dịch B trong suốt. Khi cho 1 lượng dung dịch hỗn hợp NH3 và NH4Cl thì thu kết tủa C keo trắng. Nếu cho 1 mẫu
dung dịch B tác dụng với dung dịch AgNO3/HNO3 thì thu được kết tủa trắng D. Kết tủa này nhanh chóng tan đi khi sục
thêm khí NH3, tiếp tục sục khí đến dư thì thu được kết tủa C keo trắn. Lọc lấy kết tủa D và hoà tan bằng một lượng dung
dịch NaOH vừa đủ thu được một dung dịch trong suốt E. Khi cho khí CO2 dư lội qua dung dịch E lại sinh ra kết tủa C.
Hãy xác định A, B, C, D, E và viết các phương trình xảy ra.

Bài 5. (2 điểm)

Năm 2022 là năm kỷ niệm 90 năm Linus Pauling đề xuất khái niệm độ âm điện. Cuốn sách ”Bản chất của liên kết hóa
học” (The nature of the chemical bond) của ông được coi là cuốn sách hóa học có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 và ông đã
được trao giải Nobel hóa học năm 1954 cho công trình của mình. Độ âm điện, χ , là thước đo khả năng của một nguyên
tử thu hút một cặp electron trong liên kết cộng hóa trị.

Pauling đã sử dụng các dữ liệu nhiệt động lực học để tính toán sự chênh lệch độ âm điện (còn gọi là hiệu độ âm điện)
giữa hai nguyên tử A và B.

χA −χB = 0,102×
√

Bd(AB)− Bd(AA)+Bd(BB)
2

Tất cả các giá trị độ âm điện đều dương, không có đơn vị, và nguyên tử A có độ âm điện cao hơn nguyên tử B (χA > χB).

Bd biểu thị năng lượng phân ly liên kết, tính bằng đơn vị (kJ/mol), của các liên kết A–A, B–B và A–B.

a) Tính hiệu độ âm điện giữa Cl và H, biết Bd (H2) = 432 (kJ/mol), Bd (Cl2) = 244 (kJ/mol) và Bd (HCl) = 427
(kJ/mol).

Phương pháp này chỉ giúp chúng ta biết được hiệu độ âm điện trong liên kết giữa 2 nguyên tử, mà chưa biết được độ âm
điện của từng nguyên tử. Như vậy, để biết độ âm điện, ta cần chọn một nguyên tố làm mốc và đặt cho nó một giá trị độ
âm điện không đổi. Pauling ban đầu đã chọn nguyên tố hydrogen với giá trị χH = 2,20.

b) Hãy tính giá trị độ âm điện của clo.

Các nhà khoa học đã đề xuất những phương pháp khác để xác định độ âm điện của một nguyên tố. Robert Mulliken đã
tính giá trị từ năng lượng ion hóa thứ nhất (Ei) và ái lực electron thứ nhất (Eea) của một nguyên tử.

χA = 0,00197(Ei +Eea)+0,19

Trong công thức, Ei và Eea có đơn vị là (kJ/mol), mặc dù Ei thường được đo bằng electronvolt (eV). 1 (eV) = 96,49
(kJ/mol).

c) Tính độ âm điện Mulliken của nitrogen khi biết Ei (N) = 14,5 (eV) và Eea (N) = 6,80 (kJ/mol).

Độ âm điện đã được các nhà khoa học sử dụng để phân biệt sự khác nhau giữa các loại liên kết. Như trong tam giác Van
Arkel-Ketelaar (Hình 1) biểu thị một cách đơn giản về 3 loại liên kết: liên kết ion, liên kết kim loại và liên kết cộng
hóa trị được tìm thấy trong một hợp chất chỉ gồm hai nguyên tử (AB). Trong tam giác, độ âm điện trung bình của A và
B, kí hiệu là χ , được vẽ theo hiệu độ âm điện, là χA −χB.
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d) Độ âm điện của 10 nguyên tố được cho trong Bảng 2 dưới đây. Cho các chất sau đây: AlP, CsH, BrF, HgO, SiC.
Hãy chọn ra 5 chữ cái trong đồ thị (Hình 2) tương ứng với 5 chất kể trên (mỗi chữ cái là một chất).

Bảng 2. Độ âm điện của 10 nguyên tố

Nguyên tố H C O F Al P Si Cs Hg Br
Độ âm điện 2,20 2,55 3,44 3,98 1,61 2,19 1,90 0,79 2,00 2,96

Hình 1. Biểu đồ Van Arkel-Ketelaar Hình 2. Đồ thị Van Arkel-Ketelaar

Bài 6. (1 điểm)

Viết công thức cấu tạo của các chất hữu cơ X1, X2, X3, X4, X5, X6 và vẽ lại sơ đồ với các chất phù hợp (ghi rõ điều kiện
phản ứng, nếu có) để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

CH4 X1 X2 HCHO
[O]*(2)(1)

X3 X4 X5 X6 C6H5OH
(8)(7)(6)(5)

(4)

*[O]: môi trường oxi hóa

Bài 7. (1,5 điểm)

Đốt cháy 2,4 gam một ester đơn chức được 2,9748 lít CO2 và 1,728 gam H2O.

a) Tìm công thức phân tử của E.

b) Cho 10 gam E tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 14 gam muối khan G. Cho
G tác dụng với dụng dịch acid loãng thu được G1 không phân nhánh. Tìm công thức cấu tạo của E.

c) X là một đồng phân của E. X tác dụng với một NaOH tạo ra một alcohol mà khi đốt cháy một thể tích hơi alcohol
này cần 3 thể tích khí O2 đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức cấu tạo của X.

— HẾT —
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